PHÒNG GD&ĐT THỦ THỪA     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THUẬN             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                              Long Thuận, ngày 07 tháng 09 năm 2020
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2021
ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020
LỚP 1/1

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h20- 8h00
	HĐTN
	TV
	TV
	TV
	TV

	2
	8h5- 8h45
	Tiếng anh
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	8h45-9h10
	RA CHƠI

	3
	9h10-9h50
	TV
	T
	T
	T
	Tiếng anh

	4
	9h55-10h35
	TV
	TV
	TN&XH
	TV
	TD

	5
	10H 40 – 11H20
	
	
	
	
	HĐTN

	Chiều

	1
	13h30-14h10
	AN
	TN&XH
	TV (T)
	TV (T)
	

	2
	14h15-14h55
	TD
	ĐĐ
	TV (T)
	T
	

	
	14h55-15h20
	RA CHƠI

	3
	15h-15h40
	MT
	HĐTN
	T (T)
	HĐNG
	


THỜI KHÓA BIỂU

ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020        LỚP 1/2
	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h20- 8h00
	HĐTN
	TV
	TV
	TV
	TV

	2
	8h5- 8h45
	TV
	Tiếng anh
	T
	TV
	Tiếng anh

	
	8h45-9h10
	RA CHƠI

	3
	9h10-9h50
	TV
	TV
	TV
	T
	TV

	4
	9h55-10h35
	T
	TN&XH
	TV
	TV
	TV (T)

	5
	10H 40 – 11H20
	
	
	
	
	HĐTN

	Buổi chiều

	1
	13h30-14h10
	MT
	ĐĐ
	TN&XH
	TV (T)
	

	2
	14h15-14h55
	AN
	TV (T)
	HĐNG
	T (T)
	

	
	14h55-15h20
	RA CHƠI

	3
	15h-15h40
	TD
	T (T)
	TD
	HĐTN
	


THỜI KHÓA BIỂU

ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020                                   LỚP 2/1
	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h20- 8h00
	Chào cờ
	CT
	TĐ
	CT
	TLV

	2
	8h5- 8h45
	T
	T
	Tiếng anh
	T
	T

	
	8h45-9h10
	RA CHƠI

	3
	9h10-9h50
	Tiếng anh
	Tiếng anh
	T
	TV
	KC

	4
	9h55-10h35
	TĐ
	TC
	LT&C
	TN&XH
	HĐTT

	5
	10H 40 – 11H20
	
	
	
	
	Tiếng anh

	Buổi chiều

	1
	13h30-14h10
	TĐ
	TD
	TD
	TV (T)
	

	2
	14h15-14h55
	ĐĐ
	MT
	TV (T)
	T (T)
	

	
	14h55-15h20
	RA CHƠI

	3
	15h20-16h00
	TV (T)
	AN
	T (T)
	HĐNG
	


THỜI KHÓA BIỂU

ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020
LỚP 2/2

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h20- 8h00
	Chào cờ
	Tiếng anh
	Tiếng anh
	CT
	TLV

	2
	8h5- 8h45
	TĐ
	CT
	TĐ
	T
	T

	
	8h45-9h10
	RA CHƠI

	3
	9h10-9h50
	TĐ
	T
	LT&C
	TV
	KC

	4
	9h55-10h35
	Tiếng anh
	TC
	T
	TN&XH
	Tiếng anh

	5
	10H 40 – 11H20
	
	
	
	
	HĐTT

	Buổi chiều

	1
	13h30-14h10
	T
	AN
	T (T)
	T (T)
	

	2
	14h15-14h55
	ĐĐ
	TD
	TD
	TV (T)
	

	
	14h55-15h20
	RA CHƠI

	3
	15h20-16h00
	TV (T)
	MT
	HĐNG
	TV (T)
	


THỜI KHÓA BIỂU

ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020                                            LỚP 2/3

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h20- 8h00
	Chào cờ
	CT
	LT&C
	T
	TLV

	2
	8h5- 8h45
	TĐ
	TĐ
	T
	TD
	CT

	
	8h45-9h10
	RA CHƠI

	3
	9h10-9h50
	TĐ
	T
	Tiếng anh
	Tiếng anh
	T

	4
	9h55-10h35
	T
	Tiếng anh
	Tiếng anh
	TV
	KC

	5
	10H 40 – 11H20
	
	
	
	
	HĐTT

	Buổi chiều

	1
	13h30-14h10
	ĐĐ
	T (T)
	TC
	MT
	

	2
	14h15-14h55
	TN&XH
	TV (T)
	TV (T)
	AN
	

	
	14h55-15h20
	RA CHƠI

	3
	15h20-16h00
	TV (T)
	HĐNG
	T (T)
	TD
	


THỜI KHÓA BIỂU

ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020                                          LỚP 3/1

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h20- 8h00
	Chào cờ
	AN
	TĐ
	CT
	TLV

	2
	8h5- 8h45
	TĐ
	CT
	LT&C
	T
	T

	
	8h45-9h10
	RA CHƠI

	3
	9h10-9h50
	KC
	TH
	T
	TV
	T (T)

	4
	9h55-10h35
	T
	T
	TN&XH
	TN&XH
	TV (T)

	5
	10H 40 – 11H20
	
	
	
	
	HĐTT

	Buổi chiều

	1
	13h30-14h10
	ĐĐ
	TC
	T (T)
	Tiếng anh
	

	2
	14h15-14h55
	TH
	TV (T)
	TD
	Tiếng anh
	

	
	14h55-15h20
	RA CHƠI

	3
	15h20-16h00
	TV (T)
	TD
	HĐNG
	MT
	


THỜI KHÓA BIỂU

ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020                                         LỚP 3/2

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h20- 8h00
	Chào cờ
	CT
	TĐ
	CT
	TLV

	2
	8h5- 8h45
	TĐ
	T
	LT&C
	T
	T

	
	8h45-9h10
	RA CHƠI

	3
	9h10-9h50
	KC
	TN&XH
	T
	TV
	T (T)

	4
	9h55-10h35
	T
	TC
	ĐĐ
	TX&XH
	TV (T)

	5
	10H 40 – 11H20
	
	
	
	
	HĐTT

	Buổi chiều

	1
	13h30-14h10
	TH
	TV (T)
	TV (T)
	TH
	

	2
	14h15-14h55
	MT
	Tiếng anh
	T (T)
	TD
	

	
	14h55-15h20
	RA CHƠI

	3
	15h20-16h00
	AN
	Tiếng anh
	TD
	HĐNG
	


THỜI KHÓA BIỂU

ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020                                LỚP 3/3

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h20- 8h00
	Chào cờ
	CT
	TĐ
	CT
	TLV

	2
	8h5- 8h45
	TĐ
	T
	TD
	Tiếng anh
	TD

	
	8h45-9h10
	RA CHƠI

	3
	9h10-9h50
	KC
	TN&XH
	T
	T
	T

	4
	9h55-10h35
	T
	TC
	LT&C
	TV
	TN&XH

	5
	10H 40 – 11H20
	
	
	
	
	HĐTT

	Buổi chiều

	1
	13h30-14h10
	ĐĐ
	MT
	Tiếng anh
	TV (T)
	

	2
	14h15-14h55
	TV(T)
	TV (T)
	TH
	T (T)
	

	
	14h55-15h20
	RA CHƠI

	3
	15h20-16h00
	T (T)
	HĐNG
	TH
	AN
	


THỜI KHÓA BIỂU

ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020
LỚP 4/1

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h20- 8h00
	Chào cờ
	CT
	TĐ
	TLV
	TLV

	2
	8h5- 8h45
	TĐ
	LT&C
	KC
	LT&C
	T

	
	8h45-9h10
	RA CHƠI

	3
	9h10-9h50
	T
	T
	T
	T
	KH

	4
	9h55-10h35
	KH
	AN
	LS
	ĐL
	TV (T)

	5
	10H 40 – 11H20
	
	
	
	
	HĐTT

	Buổi chiều

	1
	13h30-14h10
	TD
	TV (T)
	TH
	T (T)
	

	2
	14h15-14h55
	Tiếng anh
	ĐĐ
	MT
	TD
	

	
	14h55-15h20
	RA CHƠI

	3
	15h20-16h00
	HĐNG
	KT
	Tiếng anh
	TH
	


THỜI KHÓA BIỂU

ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020
LỚP 4/2

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h20- 8h00
	Chào cờ
	CT
	TĐ
	TLV
	TLV

	2
	8h5- 8h45
	TĐ
	AN
	KC
	T
	T

	
	8h45-9h10
	RA CHƠI

	3
	9h10-9h50
	T
	T
	T
	LT&C
	TD

	4
	9h55-10h35
	KH
	TH
	LT&C
	ĐL
	KH

	5
	10H 40 – 11H20
	
	
	
	
	HĐTT

	Buổi chiều

	1
	13h30-14h10
	Tiếng anh
	KT
	TV (T)
	TD
	

	2
	14h15-14h55
	LS
	TV (T)
	T (T)
	TH
	

	
	14h55-15h20
	RA CHƠI

	3
	15h20-16h00
	ĐĐ
	HĐNG
	MT
	Tiếng anh
	


THỜI KHÓA BIỂU

ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020
LỚP 5/1

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h20- 8h00
	Chào cờ
	CT
	TD
	TLV
	Tiếng anh

	2
	8h5- 8h45
	TĐ
	T
	TĐ
	T
	TLV

	
	8h45-9h10
	RA CHƠI

	3
	9h10-9h50
	T
	LT&C
	T
	LT&C
	T

	4
	9h55-10h35
	KH
	LS
	KC
	ĐL
	KH

	5
	10H 40 – 11H20
	
	
	
	
	HĐTT

	Buổi chiều

	1
	13h30-14h10
	ĐĐ
	TH
	TV (T)
	TV (T)
	

	2
	14h15-14h55
	KT
	AN
	Tiếng anh
	MT
	

	
	14h55-15h20
	RA CHƠI

	3
	15h20-16h00
	TH
	TD
	HĐNG
	T (T)
	


THỜI KHÓA BIỂU

ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020
LỚP 5/2

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h20- 8h00
	Chào cờ
	CT
	TĐ
	TD
	TD

	2
	8h5- 8h45
	TĐ
	T
	T
	TLV
	TLV

	
	8h45-9h10
	RA CHƠI

	3
	9h10-9h50
	T
	LT&C
	LT&C
	T
	T

	4
	9h55-10h35
	KH
	ĐL
	KH
	Tiếng anh
	KC

	5
	10H 40 – 11H20
	
	
	
	
	HĐTT

	Buổi chiều

	1
	13h30-14h10
	LS
	Tiếng anh
	MT
	AN
	

	2
	14h15-14h55
	TV (T)
	TH
	T (T)
	TV (T)
	 

	
	14h55-15h20
	RA CHƠI

	3
	15h20-16h00
	ĐĐ
	TH
	HĐNG
	KT
	


THỜI KHÓA BIỂU ÂM NHẠC

ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020
	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h20- 8h00
	Chào cờ
	3/1
	
	
	

	2
	8h5- 8h45
	
	4/2
	
	
	

	
	8h45-9h10
	RA CHƠI

	3
	9h10-9h50
	
	4/1
	
	
	

	4
	9h55-10h35
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	1
	13h30-14h10
	1/1
	2/2
	
	5/2
	

	2
	14h15-14h55
	1/2
	5/1
	
	2/3
	

	
	14h55-15h20
	RA CHƠI

	3
	15h20-16h00
	3/2
	2/1
	
	3/3
	


THỜI KHÓA BIỂU MĨ THUẬT

ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020
	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h20- 8h00
	Chào cờ
	
	
	
	

	2
	8h5- 8h45
	
	
	
	
	

	
	8h45-9h10
	

	3
	9h10-9h50
	
	
	
	
	

	4
	9h55-10h35
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	1
	13h30-14h10
	1/2
	3/3
	5/2
	  2/3
	

	2
	14h15-14h55
	3/2
	2/1
	4/1
	  5/1
	

	
	14h55-15h20
	RA CHƠI

	3
	15h20-16h00
	1/1
	2/2
	4/2
	3/1
	


THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC

ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020
	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h20- 8h00
	Chào cờ
	
	5/1
	5/2
	5/2

	2
	8h5- 8h45
	
	
	3/3
	2/3
	3/3

	
	8h45-9h10
	RA CHƠI

	3
	9h10-9h50
	
	
	
	
	4/2

	4
	9h55-10h35
	
	
	
	
	1/1

	Buổi chiều

	1
	13h30-14h10
	4/1
	2/1
	2/1
	4/2
	

	2
	14h15-14h55
	1/1
	2/2
	2/2
	4/1
	

	
	14h55-15h20
	RA CHƠI

	3
	15h20-16h00
	1/2
	5/1
	1/2
	2/3
	


THỜI KHÓA BIỂU TIN HỌC

ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020
	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h20- 8h00
	Chào cờ
	
	
	
	

	2
	8h5- 8h45
	
	
	
	
	

	
	8h45-9h10
	Ra chơi

	3
	9h10-9h50
	
	3/1
	
	
	

	4
	9h55-10h35
	
	4/2
	
	
	

	Buổi chiều

	1
	13h30-14h10
	3/2
	5/1
	4/1
	3/2
	

	2
	14h15-14h55
	3/1
	5/2
	3/3
	4/2
	

	
	14h55-15h20
	RA CHƠI

	3
	15h20-16h00
	5/1
	5/2
	3/3
	4/1
	


THỜI KHÓA BIỂU ANH VĂN ( LIENG)

ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020
	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7h20- 8h00
	Chào cờ
	2/2
	2/2
	
	5/1

	2
	8h5- 8h45
	1/1
	1/2
	2/1
	3/3
	1/2

	
	8h45-9h10
	RA CHƠI

	3
	9h10-9h50
	2/1
	2/1
	2/3
	2/3
	1/1

	4
	9h55-10h35
	2/2
	2/3
	2/3
	5/2
	2/2

	5
	10h40-11h20
	
	
	
	
	2/1

	Buổi chiều

	1
	13h30-14h10
	4/2
	5/2
	3/3
	3/1
	

	2
	14h15-14h55
	4/1
	3/2
	5/1
	3/1
	

	
	14h55-15h20
	RA CHƠI

	3
	15h20-16h00
	
	3/2
	4/1
	4/2
	


                                                      HIỆU TRƯỞNG
